
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 25                     Từ ngày 04/ 3 /2024 - Đến ngày: 08/ 3 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

04/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 73 HĐTN Tuyên truyền ngày Quốc tế phụ nữ 8/3  

2 169 Tiếng Việt Đọc: Mèo đi câu cá  Máy chiếu 

3 170 Tiếng Việt Nói và nghe: Cùng vui làm việc  Máy chiếu 

4 121 Toán  Bài 57: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số/T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 25 Tin  Bài 24. Đưa ảnh vào trang trình chiếu  

2 25 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T5) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

05/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 4.2  

2 49 GDTC  Ôn tư thế kỹ năng vận động cơ bản  

3 171 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Bài học của gấu Máy chiếu 

4 122 Toán  Bài 57: Luyện tập  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 Âm nhạc  -Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu = nhạc cụ gõ  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 74 HĐTrải nghiệm Truyền thống quê hương em (Tr 75) Máy chiếu 

4  GD ĐP Hà Nội 
CĐ1: Giá trị di sản văn hóa tiêu biểu ở thành phố 

Hà Nội (T1) 
Máy chiếu 

4 

06/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 123 Toán Bài 58: LT chung (T1) Máy chiếu 

2 98 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 4.3  

3 172 Tiếng Việt Đọc: Học nghề 

Viết: Ôn chữ hoa T, U, Ư 

Máy chiếu 

4 173 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 49 TNXH Bài 21: Chăm sóc - bảo vệ cơ quan tuần hoàn -T1 Máy chiếu 

2 25 ĐSTV Giới thiệu sách, xem chủ đề “Hệ mặt trời ở đâu”  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

07/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 174 Tiếng Việt LT: Dấu gạch gang. Máy chiếu 

2 124 Toán Bài 58: LT chung (T2) Máy chiếu 

3 49 Song ngữ (K)   

4 50 TNXH Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 99 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 1  

2 50 GDTC Kiểm tra, đánh giá TTKNVĐCB  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

08/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 175 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình Máy chiếu 

2 125 Toán Bài 58: LT chung (T3) Máy chiếu 

3 25 Mỹ thuật Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn  

4 100 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 Công nghệ Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T3) Máy chiếu  

2 50 Song ngữ (T)   

3 75 HĐ trải nghiệm SH chủ đề: Tự hào về truyền thống quê hương /76 Máy chiếu 

 Kiểm tra nhận xét  
      Giang Biên, ngày 28 tháng 2 năm 2024                        ĐDDH: 24 

KHỐI TRƯỞNG                                                                            

   

 
Nguyễn Thị Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 3 
TUẦN HỌC THỨ 25                     Từ ngày 04/ 3 /2024 - Đến ngày: 08/ 3 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

04/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 73 HĐTN Tuyên truyền ngày Quốc tế phụ nữ 8/3  

2 169 Tiếng Việt Đọc: Mèo đi câu cá  Máy chiếu 

3 170 Tiếng Việt Nói và nghe: Cùng vui làm việc  Máy chiếu 

4 121 Toán  Bài 57: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số/T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 25 Tin  Bài 24. Đưa ảnh vào trang trình chiếu  

2 25 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T5) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

05/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 4.2  

2 49 GDTC  Ôn tư thế kỹ năng vận động cơ bản  

3 171 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Bài học của gấu Máy chiếu 

4 122 Toán  Bài 57: Luyện tập  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 Âm nhạc  -Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu = nhạc cụ gõ  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 74 HĐTrải nghiệm Truyền thống quê hương em (Tr 75) Máy chiếu 

4  GD ĐP Hà Nội 
CĐ1: Giá trị di sản văn hóa tiêu biểu ở thành phố 

Hà Nội (T1) 
Máy chiếu 

4 

06/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 123 Toán Bài 58: LT chung (T1) Máy chiếu 

2 98 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 4.3  

3 172 Tiếng Việt Đọc: Học nghề 

Viết: Ôn chữ hoa T, U, Ư 

Máy chiếu 

4 173 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 49 TNXH Bài 21: Chăm sóc - bảo vệ cơ quan tuần hoàn -T1 Máy chiếu 

2 25 ĐSTV Giới thiệu sách, xem chủ đề “Hệ mặt trời ở đâu”  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

07/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 174 Tiếng Việt LT: Dấu gạch gang. Máy chiếu 

2 124 Toán Bài 58: LT chung (T2) Máy chiếu 

3 49 Song ngữ (K)   

4 50 TNXH Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 99 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 1  

2 50 GDTC Kiểm tra, đánh giá TTKNVĐCB  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

08/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 175 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình Máy chiếu 

2 125 Toán Bài 58: LT chung (T3) Máy chiếu 

3 25 Mỹ thuật Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn  

4 100 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 Công nghệ Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T3) Máy chiếu  

2 50 Song ngữ (T)   

3 75 HĐ trải nghiệm SH chủ đề: Tự hào về truyền thống quê hương /76 Máy chiếu 

 Kiểm tra nhận xét  
      Giang Biên, ngày 28 tháng 2 năm 2024                        ĐDDH: 24 

KHỐI TRƯỞNG                                                                            

   

 
Nguyễn Thị Hương 



 


